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TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO 

NĂM 2016 
 

Stt TÊN TÁC GIẢ TÊN BÀI SỐ Tr. 

LÝ LUẬN 

1. Hoàng Văn Chung Khái quát một số thảo luận đáng 
chú ý hiện nay về tôn giáo trong 
chính sách công 

01(151) 3-27 

2. Bùi Thị Kim Hậu Vai trò của tôn giáo trong xây 
dựng xã hội Việt Nam hiện nay 

01(151) 28-38 

3. Nguyễn Chí Hiếu 

 

Cuộc đời và tư tưởng của 
Romano Guardini - Nhà Thần 
học, Triết học tôn giáo người Đức 
tiêu biểu thế kỷ XX 

01(151) 39-48 

4. Nguyễn Xuân Nghĩa Giới thiệu tư tưởng xã hội học 
của Peter Berger về tôn giáo và 
những biến chuyển 

02(152) 3-22 

5. Vũ Hồng Thuật Hiện vật thiêng trong bảo tàng: 
Quan điểm và cách tiếp cận 
nghiên cứu 

02(152) 23-33 

6. Chu Văn Tuấn 
Quan điểm của Đảng Cộng sản 
Việt Nam về tôn giáo trong Văn 
kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII 

04(154) 3-13 

7. 
Nguyễn Văn Bắc 

Khả năng của tôn giáo trong 
không gian công qua tư tưởng 
của Jürgen Habermas 

04(154) 14-22 

8. Trần Đại Quang Bài phát biểu của đồng chí Trần 
Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam tại buổi thăm 
và làm việc với Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam (Hà 
Nội, ngày 18/5/2016) 

05(155) 3-6 

9. Nguyễn Quang Thuấn Diễn văn của Chủ tịch Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn 
nhân ngày Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam 18/5/2016 

05(155) 7-10 

10. Lý Lâm (李林) 

Trần Anh Đào (dịch)   

“Tính đa nguyên tôn giáo”, 
“Quan điểm đa nguyên tôn giáo”, 
và “Thuyết đa nguyên tôn giáo” - 
Phân tích hàm nghĩa của thuật 
ngữ  “Religious Pluralism” 

05(155) 11-26 

11. Nguyễn Hồng Dương Nghiên cứu lý luận tôn giáo - Một 
trong đột phá khẩu nghiên cứu 
tôn giáo của Viện Nghiên cứu 
Tôn giáo 

06(156) 3-33 

12. Ngô Văn Minh Chính sách đối với Tin Lành ở 06(156) 34-43 
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Tây Nguyên qua 30 năm đổi mới 

13. Lê Tâm Đắc Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam 
dưới góc nhìn Tôn giáo học: 25 
năm nhìn lại (1991-2016) 

07&08 

(157) 

3-33 

14. Nguyễn Đức Lộc Giải lãnh thổ hóa tâm thức và tái 
kiến tạo cấu hình xã hội trong bối 
cảnh tôn giáo ở Tây Nguyên 

07&08 

(157) 

34-46 

15. Dương Đình Tùng Tìm hiểu vai trò của ý thức trong 
Duy thức học Phật giáo 

07&08 

(157) 

47-62 

16. Đỗ Quang Hưng Trở lại vấn đề tôn giáo và tính 
hiện đại 

09&10 

(158) 

3-26 

17. Nguyễn Đăng Hựu Tâm linh và ma thuật: Tìm kiếm 
an ninh tinh thần trong giao 
thông ở Việt Nam đương đại 

09&10 

(158) 

27-44 

18. Vũ Văn Chung Quan điểm của Max Weber về 
Islam giáo 

11&12 

(159) 

3-21 

19. Trần Anh Đào Đa dạng tôn giáo truyền thống: 
Thách thức về luật pháp tôn giáo 
ở một số nước Đông Á 

11&12 

(159) 

22-36 

20. Đặng Vinh Dự Tìm hiểu triết lý cơ bản của Phật 
giáo qua ngôn ngữ biểu tượng 

11&12 

(159) 

37-53 

NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO 

1. Nguyễn Công Lý, 

Dương Hoàng Lộc 

Phật giáo Việt Nam trong bối 
cảnh toàn cầu hóa - Trường hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh 

01(151) 49-71 

2. Nguyễn Thị Thành Tác động của Phật giáo tới phụ 
nữ một số tỉnh phía Bắc Việt Nam 
hiện nay 

01(151) 72-85 

3. Phạm Thị Chuyền Sử liệu Phật giáo thời Lê Sơ 
trong tư liệu bi ký 

02(152) 34-62 

4. Hoàng Văn Chung, 

Phạm Thị Chuyền 

Giáo dục về đạo đức và lối sống 
của Phật giáo trong xã hội Việt 
Nam hiện nay 

03(153) 19-44 

5. Nguyễn Văn Quý Thực trạng mộc bản chùa Vĩnh 
Nghiêm ở Bắc Giang và giá trị 
của nó 

04(154) 23-35 

6. Nguyễn Thế Chính Một số giá trị lịch sử, Phật giáo 
và văn hóa của mộc bản chùa 
Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, tỉnh 
Bắc Giang 

04(154) 36-44 

7. Dương Thanh Mừng Tiến trình phong trào chấn hưng 
Phật giáo Miền Trung Việt Nam: 
Giai đoạn 1932 - 1951 

04(154) 45-64 

8. Thái Văn Anh Một số nhân tố của Phật giáo Việt 
Nam góp phần xây dựng, củng cố 
niềm tin của người dân Việt Nam 

05(155) 27-35 

9. Nguyễn Ngọc Phượng Tư tưởng nhập thế trong Triết học 
Phật giáo Trần Thái Tông 

05(155) 36-45 

10. Ngô Quốc Đông Giá trị chân lý, luân lý Công giáo 05(155) 46-80 
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và vai trò của nó trong việc ổn 
định cộng đồng 

11. Nguyễn Tiến Sơn Pháp hội Viên Minh và việc khắc 
in “Phật Tổ Tam Kinh” 

06(156) 44-51 

12. Hoàng Thị Thơ, 

Hoàng Văn Chung 

Ý nghĩa và giá trị của khoan dung 
Phật giáo trong đời sống người 
Việt Nam 

07&08 

(157) 

63-76 

13. Trần Hoàng Hùng “Tâm” trong kinh điển Phật giáo 
Bắc truyền 

07&08 

(157) 

77-96 

14. Lê Cung, 

Nguyễn Trung Triều 

Phật học Viện Hải Đức Nha 
Trang với cuộc vận động của 
Phật giáo Miền Nam năm 1963 

07&08 

(157) 

97-106 

15. Nguyễn Thị Thanh Hảo Phật giáo với triết lý, tư tưởng 
đạo đức các vương triều Lý - 
Trần 

09&10 

(158) 

45-60 

16. Ninh Thị Sinh Vai trò tiên phong của Hòa 
thượng Khánh Hòa trong phong 
trào chấn hưng Phật giáo ở Việt 
Nam trong những năm 1920-1945 
- Qua tài liệu lưu trữ 

09&10 

(158) 

61-76 

NGHIÊN CỨU CÔNG GIÁO 

1. Đỗ Thu Hường, 

Lưu Thị Kim Quế 

Truyền thông mạng Công giáo ở 
Việt Nam hiện nay 

02(152) 63-72 

2. Nguyễn Khánh Diệp Lễ cầu hồn: Tính bản địa hóa 
trong nghi lễ Công giáo tại Việt 
Nam (Nghiên cứu trường hợp tại 
giáo xứ Lộc Hòa, xã Tây Hòa, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 

02(152) 73-91 

3. Bùi Kim Chuyên Bác ái của Công giáo trong sách 
Tân Ước và ý nghĩa thực tiễn 

03(153) 45-64 

4. Nguyễn Thế Nam Khái lược về Hán Nôm Công giáo 03(153) 65-79 

5. Nguyễn Khánh Diệp Vấn đề thờ cúng tổ tiên của tín đồ 
Công giáo người Việt 

04(154) 65-94 

6. Dương Văn Biên Quan điểm của Công đồng Trent 
về Giáo hội Công giáo 

06(156) 67-81 

7. Đặng Luận Hoạt động Caritas tại Giáo phận 
Kon Tum 

07&08 

(157) 

107-119 

8. Nguyễn Hồng Dương Ảnh hưởng của giá trị Công giáo 
ở Việt Nam tới cá nhân, gia đình, 
cộng đồng 

09&10 

(158) 

77-114 

9. Ngô Quốc Đông Giá trị thẩm mỹ của Công giáo 11&12 

(159) 

54-66 

NGHIÊN CỨU TIN LÀNH 

1. Vũ Thị Thu Hà Toát yếu giá trị của Tin Lành ở 
Việt Nam 

11&12 

(159) 

67-84 

2. Nguyễn Xuân Hùng Nghi lễ và lối sống của tín đồ Tin 
Lành - Trường hợp Hội Thánh 
Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) 

11&12 

(159) 

85-99 
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NGHIÊN CỨU ISLAM GIÁO 

1. Đổng Thành Danh Bàn thêm về sự du nhập của 
Islam giáo ở Champa 

03(153) 80-93 

2. Trần Phương Nguyên, 

Đinh Thị Hòa 

Cách đặt tên của người Chăm 
Islam ở Nam Bộ - Từ góc độ 
Ngôn ngữ học 

06(156) 82-93 

NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO TRUYỀN THỐNG 

1. Nguyễn Ngọc Mai Tìm hiểu những giá trị cơ bản của 
tôn giáo truyền thống ở Việt Nam 

01(139) 85-99 

2. Chu Xuân Giao Mối quan hệ giữa đền Cổ Lương và 
phủ Tây Hồ, Hà Nội qua câu đối 
thờ Mẫu Liễu 

03(153) 94-122 

3. Nguyễn Ngọc Thơ Vài đặc điểm thờ Thiên Hậu của 
người Việt vùng Tây Nam Bộ 

03(153) 123-132 

4. Nguyễn Thị Thanh Thờ cúng tổ nghề (Nghiên cứu trường 
hợp quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 

04(154) 95-112 

5. Chu Xuân Giao Nữ Thần xứ Bắc gia nhập vào tôn 
giáo mới ở vùng đất Nam Bộ 
(Trường hợp Liễu Ngũ Nương 
trong thần điện Cao Đài) 

06(156) 94-116 

6. Phan Thị Hoa Lý Tục thờ Thiên Hậu ở làng Minh 
Hương và quá trình tiếp biến văn hóa 
(Trường hợp xã Hương Vinh, huyện 
Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) 

07&08 

(157) 

120-139 

7. Nguyễn Ngọc Mai Thực hành thờ cúng thần/thánh ở 
châu thổ Bắc Bộ 

11&12 

(159) 

100-122 

VẤN ĐỀ KHÁC 

1. Trương Văn Món 

(Sakaya) 

Yếu tố bản địa, Bàlamôn giáo và 
Islam giáo trong tôn giáo của 
người Chăm Ahiér qua bộ kinh Lá 
buông (Agal Bac) mới phát hiện 

01(151) 86-99 

2. Nguyễn Anh Tuấn Nữ thần Saraswati (Benzaiten) ở 
Nhật Bản - Quá trình hình thành, 
phát triển và bản địa hóa 

01(151) 100-116 

3. Trần Quốc Huy Một số góp ý hoàn thiện Dự thảo 
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 

01(151) 117-127 

4. Đổng Thành Danh 
Hệ thống thần điện của người 
Chăm 

02(152) 105-116 

5. Nguyễn Thị Hiền 
Bộ kinh Tanakh và ảnh hưởng của 
nó tới tư duy, lối sống của người 
Do Thái 

02(152) 117-126 

6. Lê Anh Tuấn 
Vai trò của rừng tâm linh trong 
đời sống của các tộc người thiểu 
số ở miền núi Trung Bộ Việt Nam 

03(153) 03-18 

7. Hoàng Thị Thơ, 

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Các giai đoạn phát triển của 
Hindu giáo 

04(154) 113-125 
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8. Nguyễn Quang Hưng, 

Nguyễn Văn Chính 

Giáo dục tôn giáo và vai trò của 
tôn giáo trong lịch sử giáo dục 
Việt Nam 

05(155) 81-101 

9. Trần Hữu Hợp Đối thoại giữa nhà nước với tôn giáo 
(Trường hợp Thành phố Cần Thơ) 

05(155) 102-107 

10. Nguyễn Anh Cường Tôn giáo với chính trị trong xã 
hội Mỹ 

05(155) 108-118 

11. Trương Thị Kim Thủy Dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong lễ 
hội Ok Om Bok của người Khmer 
Nam Bộ 

06(156) 52-66 

12. Phạm Thanh Hằng Nhận diện về “tà đạo”: Trường 
hợp nhóm Chân Không và Thanh 
Hải Vô Thượng Sư 

06(156) 117-128 

13. Vũ Hồng Thuật Việc dùng bùa của người Việt 
hiện nay 

07&08 

(157) 

140-153 

14. Nguyễn Hùng Hậu Đặc điểm tư duy của người Ấn 
Độ cổ 

07&08 

(157) 

154-160 

15. Jan Horwath, Jannet 

Lees, Peter Sidebotham 

(Lê Văn Tuyên dịch) 

Ảnh hưởng của tôn giáo đối với 
đời sống gia đình trẻ vị thành 
niên ở Anh quốc: Nghiên cứu 
quan điểm của giới trẻ và cha mẹ 

09&10 

(158) 
115-141 

16. Nguyễn Duy Đoài Thờ cúng việc lề trong gia đình, 
dòng họ người Việt ở huyện đảo 
Lý Sơn, Quảng Ngãi 

09&10 

(158) 
142-155 

17. Trương Thị Thúy Hà Xu hướng thích ứng phong thủy 
về nhà ở của người Việt tại các 
khu đô thị mới ở Hà Nội hiện nay 

09&10 

(158) 
156-166 

18. Trần Hữu Hợp Tôn giáo ở Nam Bộ và những xu 
hướng phát triển trong thời kỳ 
Đổi mới 

11&12 

(159) 
123-134 

19. Nguyễn Quang Hưng Tôn giáo và đời sống gia đình, 
bản làng người Mông 

11&12 

(159) 
135-162 

20. Nguyễn Văn Phải Hàng mã trong đời sống tâm linh 
của người Việt hiện nay (Nghiên 
cứu trường hợp huyện Chương 
Mỹ, Hà Nội) 

11&12 

(159) 
163-178 

TIN TỨC 

1. Hội thảo Khoa học Chùa Mét: Những giá trị lịch sử 
và văn hóa 

01(151) 128-129 

2. Giới thiệu sách 40 năm nghiên cứu văn hóa Chăm 04(154) 125-126 

3. Giới thiệu sách Islam - Đức tin và các ứng dụng 04(154) 126-128 

4. Giới thiệu sách Taw-Hid - Căn bản đức tin của Islam 04(154) 129-130 

5. Giới thiệu sách Căn tính và bạo lực - Huyễn 
tưởng về số mệnh 

05(155) 119-127 

6. Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo năm 2016 

 


